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	Số TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ
	Chuyên ngành đào tạo
	Tốt nghiệp loại
	Cơ sở đào tạo
	Đạt giải cá nhân

	A. Vị trí việc làm dự tuyển: Quản lý tổ chức và biên chế

	1
	Nguyễn Thị Vy Anh 
	27/8/2000
	Thanh Hóa
	Cử nhân Chính quy
	Thương mại điện tử
	Xuất sắc
	Học viện CNBCVT
	Giải Ba Tin học
kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 TP. Hà Nội

	2
	Vũ Thu Trang
	24/12/1994
	Nam Định
	Cử nhân Chính quy
	Tài chính quốc tế - Tài chính ngân hàng
	Xuất sắc
	Đại học
 Ngoại thương 
	Giải Nhì Toán
kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 TP. Hà Nội

	3
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	11/03/1999
	Thái Bình
	Cử nhân Chính quy
	Kinh tế quốc tế
	Xuất sắc
	Đại học 
Kinh tế quốc dân
	Giải Nhì Địa lý
học sinh giỏi quốc gia THPT

	4
	Trịnh Thị Hà Phương
	22/05/2000
	Hải Dương
	Cử nhân Chính quy
	Tài chính
ngân hàng
	Xuất sắc
	Đại học 
Kinh tế quốc dân
	Giải Nhì Anh văn
kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

	5
	Nguyễn Xuân Khuê
	23/9/1999
	Hưng Yên
	Cử nhân Chính quy
	Kinh tế đối ngoại
	Xuất sắc
	Đại học
 Ngoại thương
	Giải Ba Hóa học
kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh

	B. Vị trí việc làm dự tuyển: Quản lý nhân sự và đội ngũ công chức, viên chức

	1
	Dương Thị Việt Hà
	4/12/2000
	Quảng Bình
	Cử nhân Chính quy
	Quản lý nhà nước
	Xuất sắc
	Đại học Nội vụ
	Giải Nhì Địa lý kỳ thi học sinh giới lớp 12 cấp tỉnh

	2
	Nguyễn Phương Thảo
	18/11/1998
	Thanh Hóa
	Thạc sỹ
	Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước về pháp luật thuộc ngành Luật học 
(mã số 8380 101.01)
	
	Đại học QGHN
	Giải Ba môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2015

	
	
	
	
	Cử nhân 
chính quy
	Ngành Luật (chương trình chất lượng cao)
	Giỏi
	Đại học Luật Hà Nội
	



